
 

TRƯỜNG MẦM NON  

BÌNH TRỊ ĐÔNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP:  12-18 THÁNG (NAI BI) 

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 15/11/2024 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

04/11/2024 

đến ngày 

08/11/2024) 

 

- Trẻ thực hiện cử 

động bàn tay, 

ngón tay: xếp 

chồng được 2-3 

khối vuông. 

- Trẻ Mở sách, 

xem tranh và chỉ 

vào các nhân vật, 

sự vật trong tranh 

- Trẻ thực hiện 

được vận động : 

Ngồi lăn bóng với 

cô 

- Trẻ Giao tiếp 

với cô và bạn: 

chơi trò chơi 

"Con cá". 

 

- Trẻ thực hiện 

hành vi xã hội 

đơn giản: làm 

theo một số yêu 

cầu đơn giản của 

người lớn. 

- Trẻ tập sử dụng 

đồ dùng, đồ chơi: 

phách tre.  

 

- Trẻ nhắc lại 

được một số từ 

đơn: mẹ, bà, ba.  

- Hát theo và tập 

vận động đơn 

giản theo nhạc: 

bài hát " Cá vàng 

bơi". 

- Trẻ nghe truyện 

kể đơn giản theo 

tranh: Mẹ tắm bé. 

- Trẻ Chỉ vào 

hoặc nói tên một 

vài bộ phận cơ 

thể:mắt, mũi, 

miệng khi được 

hỏi. 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

11/11/2024 

đến ngày 

15/11/2024) 

 

- Trẻ thực hiện 

được các vận 

động cơ bản để 

bò qua vật cản 

- Trẻ Làm theo 

được một vài yêu 

cầu đơn giản: 

chào - khoanh 

tay; hoan hô - vỗ 

tay; tạm biệt - vẫy 

tay... 

- Trẻ nghe bài thơ 

"Cháu chào ông 

ạ". 

- Trẻ chỉ vào hoặc 

nói tên một vài bộ 

phận cơ thể:mắt, 

mũi, miệng khi 

được hỏi. 

 

- Trẻ nghe và hiểu 

được từ chỉ xe ô 

tô 

-  Mở sách, xem 

tranh và chỉ vào 

các nhân vật, sự 

vật trong tranh. 

 

 

- Trẻ thực hiện 

hành vi xã hội 

đơn giản: Làm 

theo một số yêu 

cầu đơn giản của 

người lớn. 

- Trẻ Nghe hát 

"Em tập lái ô tô". 

 

- Trẻ tập sử dụng 

đồ dùng: keo dán. 

- Trẻ giao tiếp với 

cô và bạn: chơi 

trò chơi "Con cá". 

 



 



KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 11 

Lớp: 13 – 24 tháng ( Thỏ Ngọc) 

Từ ngày 4/11/2024 đến ngày 15/11/2024 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần 1 
( Từ ngày 

4/11/2024  

đến ngày 

8/11/2024) 

 

- Biết Sử dụng 

yếm  

 

- Biết tên và 

một vài đặc 
điểm nổi bật của 

con  chó 

 

- Phối hợp tay, 

chân, cơ thể 
trong khi bò 

chui (dưới dây, 
gậy kê cao) 

 

- Nghe các từ 

chỉ tên gọi đồ 
vật, sự vật, 

hành động . 

 

- Nhận biết 

màu đỏ 
- Biết Sử dụng 

yếm  

 

 

Tuần 2 
( Từ ngày 

11/11/2024  

đến ngày 

15/11/2024) 

 

- Biết tên và một 

vài đặc điểm nổi 

bật của quả Quýt 

 

- Nghe truyện 

kể đơn giản 

theo tranh“Thỏ 

con không vâng 

lời”. 

 

- Giữ được 

thăng bằng cơ 

thể khi "đi 
bước qua vật 

cản" 

 

- Nghe hát" 

Đàn gà con 

 

-Biết tìm đồ 

chơi vừa mới 

cất giấu. 
-Nghe truyện 

kể đơn giản 

theo tranh“Thỏ 

con không vâng 

lời”. 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
 NHÓM LỚP: 25-36 THÁNG( GẤU BÔNG) 

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 15/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

04/11/2024 

đến ngày 

08/11/2024) 

 

 

 

Vận động theo 

nhạc " Lời chào 

buổi sáng 

 

 

 

Bò qua vật cản 
 

 

 

Nhận biết Màu  

xanh- Chỉ/ nói 

tên/hoặc lấy - cất 

đúng đồ chơi màu  

xanh theo yêu 

cầu. 

 

 

 

 

 

Biết đi dép - đi vệ 

sinh đúng nơi quy 

định 

 

 

 

Nghe và trả lời 

được các câu hỏi 

đơn giản: "Ở 

đâu?", "làm gì?", 

"để làm gì?", 

"Cái gì?", "Như 

thế nào? qua 

truyện"  cháu 

chào ông ạ". 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

11/11/2024 

đến ngày 

15/11/2024) 

 

 

 

Nghe hát theo bài 

hát " Món quà 

tặng cô"  

 

 

 

Trườn qua vật cản 

. 

 

 

 

Nhận biết màu đỏ 

- xanh' 
 

 

Itếng kêu của một 

số con vật quen 

thuộc     

 

 

Tập cầm bút tô-

cầm bút di 

màu:vẽ bong 

bóng  

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 1) 

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 15/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

04/11/2024 

đến ngày 

08/11/2024) 

 

- Trẻ nghe và hiểu 
nội dung câu 

chuyện  “Thỏ 

ngoan” 
-Làm bài tập xếp 

tương ứng 1-1 

(trang 2) 
 

- Nhận biết cảm 
xúc  vui, ngạc 

nhiên qua nét 

mặt, giọng nói, 
cử chỉ điệu bộ. 

-Tạo hình " Vẽ 

cây bốn mùa".   
 

- Vẽ nét thẳng, 
nét xiên ( Vẽ mưa 

rơi) 

 - Làm bài tập 
thổi màu tạo hình 

mái tóc trang 5  
 

-Tung bắt bóng 
với cô: bắt được 3 

lần liền không rơi 

bóng (khoảng 
cách 2,5 m) 

 -Làm bài tập 

khoa học và xã 
hội ( trang 7)  
 

-  Toán: Xếp xen 
kẽ 

- Kĩ năng tự cởi 

và mang vớ  

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

11/11/2024 

đến ngày 

15/11/2024) 

 

-Trẻ có kỹ năng 
gọi người lớn khi 

cần giúp đỡ. 

- Ôn toán" xếp xen 
kẽ" 

 

- Kể tên, công 
việc, công cụ 

của  nghề bác 

sĩ  khi được  hỏi, 
trò chuyện. 

- Làm bài tập vẽ 

theo nét chấm. 

 

-Trẻ có khả năng 
quan sát, so sánh 

hai đối tượng qua 

kích thước: dài 
hơn/ ngắn hơn. 

-Làm bài tập toán 

(trang18) 

  

-Nghe hát “ Hôm 
nay mẹ trực đêm”   

 - Ôn so sánh hai 

đối tượng " dài 
hơn, ngắn hơn" 

 

  - Trẻ nghe hiểu nội 

dung truyện “Món 

quà của cô giáo” 
-Ôn Nghe hát “ 
Hôm nay mẹ trực 

đêm”    

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 2) 

Từ ngày 4/11/2024 đến ngày 15/11/2024 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

4/11/2024 

đến ngày 

8/11/2024) 

- Hát: Cả nhà 

thương nhau                    

- Vẽ ngôi nhà 

 

-Đếm và gộp 

2 nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 2.            

- Bài tập 

KH&XH "Tô 

màu đường về 

nhà giúp bạn" 

 

-Dạy trẻ nói lời 

cảm ơn            

- Bài tập Tạo 

hình "Vẽ tường 

gạch" 

 

-Kể truyện: 

"Nhổ củ cải"               

- Bài tập phiếu 

thực hành 

"Dán nhà cao 

tầng" 

 

-Nhận biết 

hình chữ nhật                        

- Bài tập Toán 

"Hình tam 

giác-Hình chữ 

nhật" 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

11/11/2024 

đến ngày 

15/11/2024) 

-VĐTN: Múa 

cho mẹ xem         

- Ôn kỹ năng 

cầm bút tô 

màu 

 

-CCKNS: Tên 

các thành 

viên trong gia 

đình                  

- Tô màu tranh 

gia đình 

 

-TD:Trườn về 

phía trước.      

- Củng cố Kỹ 

năng: Nhận 

biết hình chữ 

nhật 

 

-Kể truyện: 

"Gia đình bàn 

tay"     - Bài 

tập Tạo hình 

"Thổi màu tạo 

hình mái tóc" 

 

-Dán tóc cho 

ông bà                         

- Bài tập Toán 

"Cao hơn-thấp 

hơn" 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 3) 

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 15/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 
(Từ ngày 

O4/11/2024 

đến ngày 

08/11/2024) 

 

- Trẻ nghe hiểu 
nội dung truyện 

kể" Chén và đũa" 

- Trẻ thực hiện kỹ 
năng  gấp quần áo 

- CCKNS Trẻ biết 
sử dụng các đồ 

dùng trong ăn 

uống 
- Ôn lại chuyện 

Chén và đũa 

Trẻ nhận biết phía 
trên,  phía dưới so 

với bản thân  

- Ôn lại cách sử 
dụng dồ dùng ăn 

uống đúng cách 
 

- Trẻ biết vẽ cỏ 
tạo thành  bức 

tranh 

- Ôn lại bài hát 
"Múa cho mẹ 

xem" 

- Trẻ biết Đi 
ngang bước dồn 

- Ôn lại kỹ năng 

vẽ nét thẳng 

 

Tuần 2 
(Từ ngày 

11/11/2024 

đến ngày 

15/11/2024) 

 

- Trẻ biết Vỗ tay 

theo phách"Chiếc 
khăn tay" 

- Ôn lại kỹ năng 

rửa tay bằng xà 
phòng 

- CCKNS Trẻ 

nhận biết xe máy 
-  Trẻ biết vò đất 

xét ấn dẹt để tạo 

thành bánh xe. 

- Trẻ biết Lăn 

bóng bằng 2 tay 
- Ôn lại tên các 

loại xe máy. 

 

- Trẻ biết vẽ bông 

hoa tạo thành bức 
tranh. 

- Trẻ biết kỹ năng 

gấp nệm. 

 

- Trẻ nghe hiểu 

nội dung truyện 
kể" Qua đường " 

- Trẻ làm quen và 

thực hiện được 
một số việc đơn 

giản trong lớp: tự 

lấy ghế, tự mang 
dép và nhà vệ 

sinh,... 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1,2 THÁNG 11 

LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 1) 

Từ ngày 4/11/2024 đến ngày 15/11/2024 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

4/11/2024 

đến ngày 

8/11/2024) 

 

- Bật tách 

khép chân 

qua 5 ô. 

- Bảo vệ 

chăm sóc 

con vật 

 

- Đặc điểm 

bên ngoài, ích 

lợi và tác hại 

của con mèo 

đối với con 

người, cách 

chăm sóc 

mèo. 

- Thực hiện 

bài tập sách 

KPKHTN  

 

- Hát đúng 

giai điệu, 

lời ca và 

thể hiện sắc 

thái, tình 

cảm của bài 

hát: Gà 

trống mèo 

con và cún 

con 

- Rèn trẻ 

cách chào 

hỏi đúng 

cách 

 

 

-Trẻ có khả 

năng  Nghe 

hiểu nội dung 

truyện kể: 

"Mèo lại 

hoàn mèo" 

- Thực hiện 

bài tập tạo 

hình  

 

Trẻ thể 

hiện một 

số hiểu 

biết về 

động vật:  

Phân loại 

con vật 

theo 1 - 2 

dấu hiệu: 

gà, chó 

- Thực 

hiện sách 

bài tập 

toán 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

11/11/2024 

đến ngày 

15/11/2024) 

 

 

-Vận động 

theo bài hát 

: Món quà 

tặng cô 

- Trò chơi 

âm nhạc: 

Tai ai tinh 

 

 - Bắt chước 

giọng  nói, 

điệu  bộ của  

nhân  vật  

trong  truyện 

"Mèo con 

đánh răng" 

-So sánh hình 

tròn, tam giác 

 

- Phân biệt 

hành vi 

đúng - sai 

khi chơi 

với bạn 

- Thực hiện 

bài tập 

đúng sai 

trong sách 

KPTNXH 

 

- So sánh sự 

khác nhau và 

giống nhau 

của 2 con: 

con mèo và 

con gà 

- Ôn  nét 

cong tròn, nét 

xiên vẽ con 

gà  

 

- Gấp con 

cá 

- Trang trí 

con cá theo 

ý thích. 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 2) 

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 15/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

04/11/2024 

đến ngày 

08/11/2024) 

 

-Trẻ biết đi thay 

đổi hướng vận 

động đúng tín 

hiệu vật chuẩn (4-

5 vật chuẩn đặt 

dích dắc) 

 -Trẻ thực hiện kỹ 

năng '' Bỏ rác vào 

nơi qui định '' 

-Trẻ biết so 

sánh, phát 

hiện quy tắc 

và sắp xếp 

theo quy tắc 

- Trẻ thực hiện 

tập (KH & XH)  

-Trẻ biết xác định 

vị trí đồ vật so với 

bản thân trẻ và so 

với bạn khác ( 

Phía trước , phía 

sau, phía trên, 

phía dưới ) phía 

phải , phía trái  

- Ôn kỹ năng Cắt 

theo đường thẳng 

"cắt xương cá" 

-Trẻ nghe hiểu 

nội dung truyện 

kể, truyện đọc 

phù hợp với độ 

tuổi. Kể 

chuyện:"Cậu bé 

mũi dài" 

- Ôn "Kỹ năng 

chải răng đúng 

cách" 

 

-Trẻ làm quen một số 

thao tác đơn giản 

trong chế biến thức 

uống "Pha nước tắc" 

- Trẻ thực hiện tập 

(Tạo hình)   

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

11/11/2024 

đến ngày 

15/11/2024) 

 

-Trẻ biết chạy 

thay đổi hướng 

vận động đúng tín 

hiệu vật chuẩn (4-

5 vật chuẩn đặt 

dích dắc) 

- Ôn Kỹ năng gấp 

quần áo 

-Trẻ biết đặc 

điểm công 

dụng và cách 

sử dụng đồ 

dùng đồ chơi. 

- Trẻ thực hiện 

tập (KH&XH)  

 

-Trẻ biết chắp 

ghép các hình 

học để tạo thành 

các hình mới theo 

ý thích và theo 

yêu cầu 

- Ôn "Kỹ năng rửa 

tay" 

-Trẻ biết chữ số, 

đếm số lượng 3 

(T10) 

 -Trẻ thực hiện 

kỹ năng ''Buộc 

dây giày'' 

-Trẻ biết bắt chước 

giọng nói, điệu bộ 

của nhân vật trong 

truyện.  Kể 

chuyện:"Cậu bé tích 

chu" 

- Ôn Trẻ biết "ghép 

đôi" (T10) 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 3) 

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 15/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 
Tuần 1 
(Từ ngày 
04/11/2024 
đến ngày 
08/11/2024) 
 

- TD: Ném xa 
bằng 2 tay 
KNS: Kỹ năng 
gấp quần áo 

KNXH: Bảo vệ 
chăm sóc con vật 
- Trẻ thực hiện tập 
(KH&XH) trang số 
13 "Bé nối con vật 
với nhóm thức ăn 
của chúng" 
 

- KPXH: Tìm hiểu 
động vật bò sát 
- Trẻ thực hiện tập 
(Tạo hình) trang số 
1"Bé tạo hình sự 
vật yêu thích từ 
các hình vuông, 
tròn, tam giác, chữ 
nhật" 
 

LQVT: Chữ số, số 
lượng trong 
phạm vi 4 
- Ôn "Kỹ năng 
rửa tay" 
 

LQVT: Xếp 
tương ứng 1-1 
- Thực hiện bài 
tập Tạo hình 
"Cắt, dán cánh 
quạt cối xay gió" 
 

Tuần 2 
(Từ ngày 
11/11/2024 
đến ngày 
15/11/2024) 
 

- THỂ DỤC: Bò 
trong đường 
dích dắc qua 5 
điểm 
KNS: Kỹ năng 
đeo khẩu trang 
 

MTXQ: Môi trường 
sống của các con 
vật 
- Trẻ thực hiện tập 
Chữ viết trang số 7 
"Bé tô màu, 
khoanh tròn và nối 
chữ d" 
 

- HÁT: Chú voi con 
ở bản đôn 
- Trẻ thực hiện tập 
KH&XH trang 12 
"Bé khoanh tròn 
các con vật thuộc 
nhóm côn trùng" 
 

 

- TẠO HÌNH: Nặn 
con vật bé thích 
- Trẻ thực hiện 
tập tô Các nét cơ 
bản trang số 4 
 

 

KỂ CHUYỆN: 
Món quà cô giáo 
- Trẻ thực hiện 
tập Tạo hình 
trang số 7 "Bé 
vẽ và tô màu 
nhà sàn" 
 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 1) 

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 15/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

04/11/2024 

đến ngày 

08/11/2024) 

- Hát đúng giai điệu 

lời ca, hát diễn cảm 

phù hợp với sắc thái, 

tình  cảm của bài hát  

“  Em yêu ai” 

- Ôn vỗ tay theo tiết 

tấu chậm 

- Thể hiện một số 

hiểu biết về sự khác 

nhau giữa ngày và 

đêm, mặt trời, mặt 

trăng. 

- Ôn kỹ năng vận 

động bật tách chân, 

khép chân qua 7 ô. 

- Biết  biết cách đo, 

so sánh độ dài các 

vật và nói kết quả 

đo. 

- Ôn bài hát "Em 

yêu ai" 
 

- Biết không đi theo, 

không nhận quà của 

người lạ  khi chưa 

được người thân cho  

phép. 

- Rèn kỹ năng lau 

mặt 
 

- Biết kiểm soát và 

phối hợp vận động 

các nhóm cơ lớn khi 

thực hiện kỹ năng 

vận động" Bật qua 

vật cản 15 - 20cm" 

- Rèn kỹ năng xé  

Tuần 2 

(Từ ngày 

11/11/2024 

đến ngày 

15/11/2024) 

- Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện 

"Mèo con và quyển 

sách " 

- Rèn kỹ năng lật 

trang sách  

 

- Có hành vi giữ gìn, 

bảo vệ sách  

- Ôn kỹ năng lăn 

dài, ấn dẹt 

 

- Biết phối hợp các 

kĩ năng nặn để  tạo 

ra thành phẩm " 

bông hoa"  có bố 

cục cân đối. 

 - Ôn kỹ năng rửa 

tay 
 

- Nhận dạng được 

chữ cái “d,đ ” trong 

bảng chữ cái tiếng 

Việt . 

- Tô, đồ chữ d 
 

- Biết kiểm soát và 

phối hợp vận động 

các nhóm cơ lớn khi 

thực hiện kỹ năng 

vận động bật tách 

chân, khép chân qua 

7 ô." 

- Tô, đồ chữ đ 
 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 5-6 TUỔI (LÁ 2) 

Từ ngày 4/11/2024 đến ngày 15/11/2024 

 

TUẦN Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

Từ ngày 

4/11/2024 

đến ngày 

8/11/2024 

THỂ 

DỤC: - 

Bật - 

nhảy 

xuống từ 

độ cao 

45cm 

 - Rèn kỹ 

năng để 

dép gọn 

gàng. 

CCKNS: 

- Trẻ nhận 

ra và 

không 

chơi mộ  

 ố  đồ vậ  

c   hể  

gây  nguy  

hiểm: bàn  

ủi  nóng, 

bếp điện, 

phích  

nước  

nóng, ổ 

cắm, các  

vật  sắc  

nhọn... 

 - Rèn kĩ 

năng  ô 

kín màu 

không 

chườm ra 

ngoài. 

 

 

LQCV: 

- Chữ s, t  

- Rèn kĩ 

năng gấp 

quần áo. 

 

 

LQVT: 

- Tách, gộp 

các nhóm 

đối  ượng 

trong phạm 

vi 7 

 - Dạy trẻ 

phân loại 

rác thải. 

 

KỂ 

CHUYỆN: 

 - Hạ  đỗ sót 

 - Rèn kĩ 

năng  rải 

nệm gối. 



Tuần 2 

Từ ngày 

11/11/2024 

đến ngày 

15/11/2024 

THỂ 

DỤC: 

 - Bật qua 

vật cản 

15 - 

20cm.  

 - Kể 

chuyện " 

Khỉ và Cá 

Sấu" 

 

CCKNS: 

- Trẻ thể 

hiện một 

số hiểu 

biết về 

các loài 

hoa theo 

đặc điểm 

chung, ích 

lợi . 

 

 - Rèn kĩ 

năng chải 

răng. 

 

 

ÂM 

NHẠC: 

- Trẻ vận 

động nhịp 

nhàng 

phù hợp 

với nhịp 

điệu bài 

há  “ 

Bông 

hồng tặng 

cô” 

- Rèn kĩ 

năng  rải 

bàn ăn. 

 

TẠO 

HÌNH: 

- Trẻ biết 

lựa chọn sử 

dụng các 

vật liệu tạo 

hình thiên 

nhiên, để 

tạo hình  

vườn hoa          

- Hát " Cho 

 ôi đi làm 

mưa với". 

LQCV: 

 - Chữ x, y 

 - Rèn kĩ 

năng gấp 

quần áo. 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 5-6 TUỔI ( LÁ 3) 

Từ ngày 4/11/2024 đến ngày 15/11/2024 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

4/11/2024 

đến ngày 

8/11/2024) 
 

- LQCV: .Trẻ nhận 

dạng được chữ cái 
trong bảng chữ cái 

tiếng Việt "c " 

- Rèn thao tác đánh 

răng 

 

- CCKNS:  Các 

nguồn nước trong 
môi trường sống 

- Tô, đồ theo nét 

khuyết trên. 

 

-Thử nghiêm: Trẻ 

biết làm thử nghiệm 
lọc nước và sử dụng 

công cụ đơn giản để 

quan sát, so sánh, dự 

đoán, nhận xét và 

thảo luận( 

- Kỷ năng xếp hang 
chờ đến lượt. 

 

 

 

- Thể dục:Trẻ biết 

dùng sức chân  bật 
xa tối thiểu 50cm 

- Tô, đồ theo nét 

khuyết dưới. 

 

- Tạo Hình:Phối hợp 

các kĩ năng xé dán 
để  tạo ra sản phẩm 

có màu sắc, kích 

thước, hình dáng, 

đường nét hài hoà, 

bố cục cân đối.  

- Cắt giấy theo 
đường thẳng, đường 

cong 

 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

11/11/2024 

đến ngày 

15/11/2024) 
 

- LQCV: .  Trẻ nghe 
hiểu nội dung câu 

chuyện “ Ba cô gái” 

- Ôn phía trái, phía 

phải (lấy trẻ làm 

chuẩn) 

 

- CCKNS: Trẻ kể 
được một số tên gọi 

công cụ, sản phẩm, 

các hoạt động và ý 

nghĩa cùa một số 

nghề bác is sản khoa  

- VĐTN : Em muốn 
làm 

 

 

- Nhận xét và tỏ thái 
độ với hành vi “tốt” 

- “xấu” trong sinh 

hoạt hằng ngày   

- Vẽ hình và sao 

chép các chữ cái, 

chữ số. 

Thể dục:- Bắt và 
ném bóng với người 

đối diện (khoảng 

cách 4m) 

-Nhận biết ký hiệu 

nam nữ ( nhà vệ 

sinh công cộng) 
 

 

- rẻ xác định vị trí  
của một vật qua lời 

nói hành động so 

với một vật khác ( 

bản thân trẻ, với bạn 

khác, với một vật 

nào đó làm chuẩn 
- Ôn kỹ năng gấp 

giấy. 

 

 


